
Phụ lục 02
DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ, TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày        tháng       năm 2025 của UBND xã Đăk Pék)

TT Họ tên cơ sở chăn
nuôi

Địa chỉ (thôn),
số điện thoại

Loại
vật

 nuôi

Mục đích
chăn nuôi

Số
lượng
con

Quy mô chăn nuôi

Ghi chúLàm
giống

Nuôi
thịt

Quy mô
 lớn

từ 300
ĐVN

 trở lên

Quy mô
 vừa
từ 30

ĐVN đến
dưới 300

ĐVN

Quy mô
 nhỏ
từ 10

ĐVN đến
dưới 30

ĐVN
 

Quy mô
 nông

hộ
dưới 10

ĐVN
 

1 Võ Quý Hoan  Đăk Dung Heo x x
103

(100 heo thịt;
 3 nái)

x
Đã ký

cam kết
BVMT

2 Nguyễn Văn Lệ  Chung Năng Heo x x
105

(100 heo thịt;
 5 nái)

x
Đã ký

cam kết
BVMT

3 Nguyễn Văn Dương Đăk Poi Heo x x
55

(50 heo thịt;
 5 nái)

x
Đã ký

cam kết
BVMT
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4 Trần Xuân Sơn Đăk Rang Heo x x
155

(50 heo thịt;
 5 nái)

x
Đã ký

cam kết
BVMT

5 Tại các  thôn Heo x x 4,754 x 127 hộ

6 Tại các thôn Trâu x 197 x 61 hộ
7 Tại các thôn Bò x x 4,266 x 901 hộ

TT Họ tên cơ sở chăn
nuôi

Địa chỉ (thôn),
số điện thoại

Loại
vật

 nuôi

Mục đích
chăn nuôi

Số
lượng
con

Quy mô chăn nuôi

Ghi chúLàm
giống

Nuôi
thịt

Quy mô
 lớn

từ 300
ĐVN

 trở lên

Quy mô
 vừa
từ 30

ĐVN đến
dưới 300

ĐVN

Quy mô
 nhỏ
từ 10

ĐVN đến
dưới 30

ĐVN
 

Quy mô
 nông

hộ
dưới 10

ĐVN
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